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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6,0 ĐIỂM)

Câu 1: Vì sao trước cách mạng, nông nghiệp nước Pháp kém phát triển?

A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa vẫn được duy trì với phương thức bóc lột cũ.

B. Một số địa chủ chuyển sang kinh doanh theo hướng tư bản chủ nghĩa.

C. Đất đai bị bỏ hoang nhiều, địa chủ cướp đất của nông dân.

D. Công cụ, kĩ thuật canh tác còn thô sơ.
Câu 2: Chế độ nước của sông Cửu Long có đặc điểm nào dưới đây?

A. Chảy xiết quanh năm và có nhiều bất thường.

B. Lũ lên nhanh, đột ngột, nhiều lũ ống, lũ quét.

C. Đơn giản và điều hoà, chia thành hai mùa nước.

D. Cuối đông, đầu xuân đầy nước, thường có lũ băng.
Câu 3: Bài học cốt lõi rút ra sau thắng lợi của phong trào Tây Sơn đối với công cuộc chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc?

A. Lấy dân làm gốc, quân dân đoàn kết một lòng.


B. Xây dựng phòng tuyến vững chắc để chặn giặc.


C. Xây dựng lực lượng quân đội vững mạnh.


D. Tấn công vào điểm yếu của kẻ thù.

Câu 4: Phát minh nào dưới đây đã tạo tiền đề cho sự ra đời và phát triển của ô tô, máy bay và thúc đẩy ngành khai thác dầu mỏ?


A. Máy hơi nước.
B. Năng lượng nguyên tử.


C. Pin Mặt Trời.
D. Động cơ đốt trong.

Câu 5: Vì sao khẳng định cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để?

A. Không nêu vấn đề đánh đổ đế quốc và không tích cực chống phong kiến.

B. Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

C. Chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến.

D. Không giải quyết được vấn đề mâu thuẫn của xã hội nửa thuộc địa.
Câu 6: Sự khác biệt về thành phần lãnh đạo của khởi nghĩa Yên Thế với phong trào Cần vương là

A. phái chủ chiến của triều đình.


B. các quan lại triều đình yêu nước.

C. các văn thân, sĩ phu yêu nước.


D. các thủ lĩnh nông dân.
Câu 7: Sự suy yếu, khủng hoảng của chính quyền phong kiến chúa Nguyễn ở Đàng Trong vào giữa thế kỉ XVIII đã dẫn đến hậu quả nào dưới đây?


A. Nông dân Đàng Trong vùng lên khởi nghĩa chống lại chính quyền.


B. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà Minh xâm lược lãnh thổ Đại Việt.


C. Bùng nổ cuộc khởi nghĩa của Hoàng Công Chất ở vùng Điện Biên.


D. Tạo điều kiện cho thực dân Pháp mở rộng xâm lược Việt Nam.

Câu 8: Hệ thống sông Hồng là

A. hệ thống sông lớn nhất ở Việt Nam.

B. sự kết hợp của hoạt động kiến tạo tự nhiên.

C. một trong hai hệ thống sông lớn nhất ở Việt Nam.

D. hệ thống nhiều tài nguyên nhất Việt Nam.
Câu 9: Việc người Việt thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa dưới thời các chúa Nguyễn có ý nghĩa như thế nào?

A. Đảm bảo cho hoạt động khai thác lâu dài của người Việt ở Vịnh Bắc Bộ.

B. Tạo cơ sở lịch sử cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay.

C. Khẳng định và bảo vệ chủ quyền của các đảo, quần đảo thuộc Vịnh Bắc Bộ.

D. Khẳng định chủ quyền và hoạt động khai thác lâu dài tại vùng vịnh Thái Lan.
Câu 10: Theo đánh giá, chất lượng nước biển ven bờ ở nước ta

A. không tốt vì có nhiều hoạt động gây ô nhiêm môi trường.

B. khá tốt với các chỉ số đặc trưng trong giới hạn cho phép.

C. rất tốt vì các chỉ số đặc trưng đều đạt chất lượng tối đa.

D. rất xấu vì ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và con người.
Câu 11: Các chúa Nguyễn tổ chức các đội Hoàng Sa, Bắc Hải hằng năm ra quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa nhằm

A. ký kết các hiệp ước trên Biển Đông với các nước.

B. diễn tập quân sự và tiến hành thử nghiệm vũ khí.

C. khai thác các sản vật và quản lí biển đảo đất nước.

D. xây dựng trung tâm kinh tế chiến lược trên biển.
Câu 12: Ý nào dưới đây không phải khó khăn hiện nay mà châu thổ sông Cửu Long phải đối mặt?

A. Nhiều nơi ở ven biển của châu thổ bị sạt lở.

B. Tác động của biến đổi khí hậu.

C. Một số hoạt động cải tạo, phục hóa của con người.

D. Nước biển dâng và hàm lượng phù sa trong nước sông giảm.
Câu 13: Vùng đồng bằng sông Cửu Long đã sớm được khai khẩn và trở thành trung tâm nông nghiệp lúa nước gắn liền với thời kì nào sau đây?

A. Triều Nguyễn.
B. Vương quốc Phù Nam.

C. Vương quốc Champa.
D. Vương triều Tây Sơn.
Câu 14: Trong các bộ chính sử của các triều đại phong kiến Việt Nam, tên gọi nào dưới đây không được dùng để chỉ quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa?

A. Bãi Cát Vàng.
B. Vạn Lý Trường Sa.

C. Bạch Long Vĩ.
D. Vạn Lý Hoàng Sa.
Câu 15: Trong những năm 1802 đến 1884 các vua Triều Nguyễn ra sức củng cố chủ quyền biển đảo thông qua hoạt động chủ yếu nào dưới đây?

A. Tổ chức các đội Hoàng Sa, Bắc Hải khai thác sản vật.

B. Khảo sát, thăm dò, khai thác, đo đạc thủy triều, vẽ bản đồ.

C. Thành lập lực lượng quân đội chuyên trách bảo vệ lãnh hải.

D. Bố trí phòng thủ ở ven biển, canh giữ biển đảo.
Câu 16: Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc cải cách Duy Tân Minh Trị năm 1868 ở Nhật Bản là gì?

A. Nhật giữ vững được độc lập, chủ quyền và phát triển chủ nghĩa tư bản.

B. Nhật trở thành nước tư bản đầu tiên ở châu Á.

C. Nhật có điều kiện phát triển công thương nghiệp nhất ở châu Á.

D. Sau cải cách nền chính trị- xã hội Nhật ổn định.
Câu 17: Một trong những khó khăn của biển đảo nước ta đối với việc phát triển kinh tế là

A. thiếu nguồn nhân lực, chưa quan tâm đánh giá đúng tiềm năng.


B. nơi thường xuyên tranh chấp giữa các cường quốc trên thế giới.

C. vùng biển nước ta rất nghèo nàn về tài nguyên và khó khai thác.

D. vùng biển nước ta có nhiều thiên tai, nhất là các cơn bão nhiệt đới.
Câu 18: Chính quyền đầu tiên xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là

A. chúa Nguyễn ở Đàng Trong.

B. thời kì Tây Sơn.

C. triều đình nhà Nguyễn.

D. chúa Trịnh ở Đàng Ngoài.
Câu 19: Để mở rộng diện tích sản xuất, đồng thời phòng chống lũ lụt từ sông Hồng, ông cha ta đã

A. chủ động sống chung với lũ để khai thác các nguồn lợi do lũ đem lại.

B. xây dựng một hệ thống đê dài hàng nghìn (km) dọc hai bên bờ sông.


C. xây đập ở trên thượng lưu sông nhằm kiểm soát tốt tốc độ dòng chảy.

D. di dân, tổ chức định cư, sản xuất ổn định trên khu vực địa hình cao.

Câu 20: Vì sao hàm lượng phù sa không cao nhưng tổng lượng phù sa hệ thống sông Cửu Long vẫn rất lớn?

A. Vì hệ thống sông nhỏ hẹp, chảy qua miền địa hình có độ dốc lớn.

B. Vì còn được bồi đắp bởi phần lớn vật liệu phù sa của biển.

C. Do còn được bồi đắp phù sa nuôi trồng thuỷ sản từ xa xưa.

D. Vì tổng lượng dòng chảy trong năm của hệ thống sông rất lớn.

PHẦN II. TỰ LUẬN (14,0 ĐIỂM)

Câu 21 (3,0 điểm)
a) Khái quát tình hình nước Pháp trước cách mạng tư sản thế kỉ XVIII?

b) Căn cứ vào đâu để đánh giá một cuộc cách mạng là triệt để hay không triệt để? Vì sao nói cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất? 
Câu 22 (2,5 điểm)
Tại sao nói: “Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra cho các dân tộc bị áp bức thời đại giải phóng dân tộc”? Cách mạng tháng Mười Nga đã ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX? Bài học rút ra cho phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX?

Câu 23 (1,5 điểm).
Từ sự phát triển của phong trào nông dân Yên Thế trong giai đoạn từ năm 1892 đến năm 1908, em hãy chỉ ra nét độc đáo nhất trong nghệ thuật quân sự của lãnh tụ Hoàng Hoa Thám? 

Câu 24 (3,0 điểm)
a) Tại sao đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX thực dân Pháp mới tiến hành khai thác và bóc lột Việt Nam trên quy mô lớn?

b) Nêu chính sách của thực dân Pháp trong các ngành kinh tế? Nhận xét về ảnh hưởng của chính sách đó đến nền kinh tế Việt Nam đầu thế kỉ XX?

Câu 25 (4,0 điểm)
Tại sao phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX đã tiếp nhận khuynh hướng đấu tranh mới - Dân chủ tư sản- nhưng vẫn chưa thành công? Bài học kinh nghiệm rút ra từ sự thất bại của phong trào yêu nước trên?

---------- Hết----------
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